
Mẫu số 06. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản3 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến 

nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây dựng 

01.................................................................................................................................................  
Nghị 

quyết 

30/2011/NQ-

HĐND ngày 

05/12/2011 

Về chính sách hỗ trợ phát triển 

cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Bãi bỏ 
Đến nay đã thực hiện xong chính sách 

hỗ trợ    

02.................................................................................................................................................  
Nghị 

quyết 

08/2013/NQ-

HĐND ngày 

04/7/2013 

Về thông qua Đề án hỗ trợ phát 

triển cây cà phê xứ lạnh tại các 

huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông 

và Kon Plong 

Bãi bỏ 
Đến nay đã thực hiện xong chính sách 

hỗ trợ   



03.................................................................................................................................................  
Quyết 

định 

07/2012/QĐ-

UBND, ngày 

02/01/2012 

Ban hành đề án chính sách hỗ 

trợ phát triển cao su tiểu điền 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Bãi bỏ 
Đến nay đã thực hiện xong chính sách 

hỗ trợ   

04.................................................................................................................................................  
Quyết 

định 

33/2013/QĐ-

UBND, ngày 

16/8/2013 

Ban hành Đề án hỗ trợ phát triển 

cây cà phê xứ lạnh tại các huyện 

Đắk Glkei, Tu Mơ Rông và 

KonPlong 

Bãi bỏ 
Đến nay đã thực hiện xong chính sách 

hỗ trợ   

05.................................................................................................................................................  
Quyết 

định 

38/2017/QĐ-

UBND, ngày 

22/08/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Đề án cà phê xứ lạnh 

tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ 

Rông và Kon Plong ban hành 

kèm theo Quyết định số 

33/2013/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh Kon Tum 

Bãi bỏ 
Đến nay đã thực hiện xong chính sách 

hỗ trợ   

06.................................................................................................................................................  
Quyết 
định 

01/2008/QĐ-

UBND - ngày 

09/01/2008 

Phê duyệt điều chỉnh kết quả rà 

soát, quy hoạch 03 loại rừng và 

chi tiết địa danh, diện tích quy 

hoạch đất lâm nghiệp theo chức 

năng 3 loại rừng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

Ban hành mới 

Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 

03 loại rừng và chi tiết địa danh, diện 

tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo 

chức năng 3 loại rừng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

Chi cục kiểm 

lâm 
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